
DANH SÁCH THÍ SINH MIỄN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ (VÒNG 1) 

TT Họ và tên CCCD Ngày tháng năm sinh Vị trí dự 
tuyển Ghi chú 

Nam Nữ 
1​  Chu Thị Hoa 014193014550  14/09/1993 Nghiên cứu 

viên 
 

2​  Nguyễn Hải Linh 001302029123  18/07/2002 Nghiên cứu 
viên 

 

3​  Nguyễn Hạnh Huyên 001199009163  20/09/1999 Nghiên cứu 
viên 

 

4​  Ngô Quang Trường 001203016855 01/11/2003  Nghiên cứu 
viên 

 

5​  Hoàng Lâm 001099000614 12/07/1999  Nghiên cứu 
viên 

 

6​  Nguyễn Thúy Ngân 036301002601  25/02/2001 Nghiên cứu 
viên 

 

7​  Nguyễn Minh Hiếu 001200009971 09/09/2000  Nghiên cứu 
viên 

 

8​  Lưu Bách Khuê 001202021230 26/08/2002  Nghiên cứu 
viên 

 

9​  Nguyễn Thị Huyền 
Trang 040302019203  04/09/2002 Nghiên cứu 

viên 
 

10​  Nguyễn Việt Long 001201001925 17/05/2001  Nghiên cứu 
viên 

 

11​  Trịnh Thu An 001301010815  25/09/2001 Nghiên cứu 
viên 

 

12​  Vũ Trường Duy 034202003843 04/11/2002  Nghiên cứu 
viên 

 

13​  Trần Đức Anh 001200038937 03/07/2000  Nghiên cứu 
viên 

 

14​  Trương Quốc Trung 001201002255 10/02/2001  Nghiên cứu 
viên 

 

15​  Nguyễn Huy Hoàng 001099030665 14/08/1999  Nghiên cứu 
viên 

 

16​  Đào Thị Thùy 033186003841  26/11/1986 Nghiên cứu 
viên 

 

17​  Nguyễn Minh Quỳnh 001303005376  22/03/2003 Nghiên cứu 
viên 

 

18​  Lê Thị Bích Ngọc 026302004858  19/08/2002 Nghiên cứu 
viên 

 

19​  Nguyễn Anh Tuấn 001200038296 14/04/2000  Nghiên cứu 
viên 

 

20​  Nguyễn Thúy Nga 001300038431  22/07/2000 Nghiên cứu 
viên 

 



TT Họ và tên CCCD Ngày tháng năm sinh Vị trí dự 
tuyển Ghi chú 

Nam Nữ 
21​  Lê Thị Minh Thúy 038303008999  07/12/2003 Nghiên cứu 

viên 
 

22​  Đỗ Vũ Thị Trâm Anh 031300004377  21/04/2000 Nghiên cứu 
viên 

 

23​  Hoàng Minh Anh 034302000135  08/10/2002 Nghiên cứu 
viên 

 

24​  Nguyễn Thị Lan Anh 036302004801  14/05/2002 Nghiên cứu 
viên 

 

25​  Đặng Mạnh Dũng 033202005395 06/02/2002  Nghiên cứu 
viên 

 

26​  Vũ Minh Đức 033202000468 08/10/2002  Nghiên cứu 
viên 

 

27​  Lê Thị Thu Hà 038302019569  24/02/2002 Nghiên cứu 
viên 

 

28​  Trần Nguyên Hồng 001091012354 30/06/1991  Nghiên cứu 
viên 

 

29​  Lê Huy Hiệu 038202000962 28/12/2002  Nghiên cứu 
viên 

 

30​  Nguyễn Hữu Hoàng 
Huy 033203005033 27/01/2003  Nghiên cứu 

viên 
 

31​  Hà Thu Huyền 035301001190  27/10/2001 Nghiên cứu 
viên 

 

32​  Nguyễn Tư Hoàng 
Khải 001200017732 18/11/2000  Nghiên cứu 

viên 
 

33​  Tạ Mạnh Lân 001097023273 19/02/1997  Nghiên cứu 
viên 

 

34​  Phạm Hoàng Lịch 034201004788 05/03/2001  Nghiên cứu 
viên 

 

35​  Nguyễn Thị Yến Linh 046301009174  28/02/2001 Nghiên cứu 
viên 

 

36​  Ngô Quang Minh 001200014598 24/07/2000  Nghiên cứu 
viên 

 

37​  Nguyễn Hà My 024199000243  28/08/1999 Nghiên cứu 
viên 

 

38​  Nguyễn Như Ngọc 033300006129  13/12/2000 Nghiên cứu 
viên 

 

39​  Đoàn Thị Minh 
Phượng 031300000411  08/10/2000 Nghiên cứu 

viên 
 

40​  Trần Văn Sang 040202000583 27/02/2002  Nghiên cứu 
viên 

 

41​  Nguyễn Thu Thảo 033300006111  16/12/2000 Nghiên cứu 
viên 

 



TT Họ và tên CCCD Ngày tháng năm sinh Vị trí dự 
tuyển Ghi chú 

Nam Nữ 
42​  Phí Thị Thơm 001199018207  22/09/1999 Nghiên cứu 

viên 
 

43​  Bùi Mai Hoa 037302001805  16/04/2002 Nghiên cứu 
viên 

 

44​  Vũ Quang Huy 001098036347 23/10/1998  Nghiên cứu 
viên 

 

45​  Võ Thị Lê Na 042198009022  19/05/1998 Nghiên cứu 
viên 

 

46​  Đỗ An Bình 037199003549  30/11/1999 Nghiên cứu 
viên 

 

47​  Nguyễn Trần Phương 
Nam 026304004641  21/01/2004 Nghiên cứu 

viên 
 

48​  Phạm Thanh Mai 037301000022  23/01/2001 Nghiên cứu 
viên 

 

49​  Nguyễn Thúy Hằng 024302011358  26/05/2002 Nghiên cứu 
viên 

 

50​  Trịnh Thanh Bình 001304003923  03/04/2004 Nghiên cứu 
viên 

 

51​  Chu Ngọc Thảo 001303041401  28/09/2003 Nghiên cứu 
viên 

 

52​  Lê Ngọc Dương 033092001295 06/02/1992  Nghiên cứu 
viên 

 

53​  Lê Phan Thùy Dương 001304016075  18/01/2004 Nghiên cứu 
viên 

 

54​  Nguyễn Đăng Giang   22000978 12/09/2004  Nghiên cứu 
viên 

 

55​  Phạm Diễm Quỳnh 001304020122  13/10/2004 Nghiên cứu 
viên 

 

56​  Nguyễn Diệu Xuân 011197000026  07/06/1997 Nghiên cứu 
viên 

 

57​  Trần Thị Long Giang 031194014265  20/06/1994 Nghiên cứu 
viên 

 

58​  Nguyễn Mai Phương 015304002143  25/04/2004 Nghiên cứu 
viên 

 

59​  Ngô Thu Thảo 024301000233  13/01/2001 Nghiên cứu 
viên 

 

60​  Nguyễn Minh Tâm  030302004606  20/12/2002 Nghiên cứu 
viên 

 

61​  Nguyễn Ngọc Hiếu 001096005432 25/10/1996  CV QL nguồn 
lực 

 

62​  Trịnh Bích Ngọc 001301021278  20/12/2001 CV QL nguồn 
lực 

 



TT Họ và tên CCCD Ngày tháng năm sinh Vị trí dự 
tuyển Ghi chú 

Nam Nữ 
63​  Nguyễn Bảo Linh 001196042252  10/10/1996 CV QL nguồn 

lực 
 

64​  Trần Thị Hương Giang 035198001159  11/07/1998 CV QL nguồn 
lực 

 

65​  Nguyễn Hải Đăng 001083000836 03/08/1983  CV QL nguồn 
lực 

 

66​  Hoàng Thị Linh Giang 040303004414  30/01/2003 CV QL nguồn 
lực 

 

67​  Phạm Minh Ngọc 036303008899  04/12/2003 Kê toán viên  
68​  Đinh Cao Thạch Ngọc 036300010010  07/10/2000 Kê toán viên  
69​  Nguyễn Thu Thủy 002303002655  21/04/2003 Kê toán viên  
70​  Nguyễn Thu Thảo 024303000302  06/09/2003 Kê toán viên  

 


